                                    MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II


                           NĂM HỌC: 2023- 2024
            MÔN: NGỮ VĂN 7                                                              
I. MỤC TIÊU 

   1. Năng lực
 - Đánh giá học sinh mức độ nhận biết và thông hiểu đặc trưng thể loại đã học trong phần đọc hiểu ngữ liệu ngoài sách giáo khoa và tri thức tiếng Việt, khả năng diễn đạt, hành văn và cách rút ra ý nghĩa, thông điệp của các văn bản nghị luận (nghị luận xã hội, nghị luận văn học) và văn bản thông tin. 

- Phạm vi kiến thức gồm: Bài 8, 9, 10:

+ Phần Đọc- hiểu: Thể loại văn bản nghị luận (nghị luận xã hội, nghị luận văn học), văn bản thông tin

+ Phần Tiếng Việt: Cước chú, Nghĩa của từ có yếu tố Hán Việt, Tài liệu tham khảo
- Đánh giá mức độ vận dụng trong phần Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối), Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động, Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc.
2. Phẩm chất:

- Biết yêu quý tuổi thơ, trân trọng tình yêu thương và giá trị cuộc sống.

- Trung thực, chăm chỉ.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

- Hình thức: Trắc nghiệm, trắc nghiệm tự luận và Tự luận

- Thời gian làm bài: 90 phút                                                                               

III. MA TRẬN ĐỀ VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: 

1.  Ma trận đề kiểm tra:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận (nghị luận xã hội/ nghị luận văn học)
	3
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	Văn bản thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


2. Bảng đặc tả đề kiểm tra:

	T

T
	Kỹ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	01
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	*Nhận biết:

- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.

- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống và nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.

*Thông hiểu:

- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Giải thích được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.

*Vận dụng:

- Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.

- Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản.
	3TN


	4TN


	2TL
	

	
	
	Văn bản thông tin
	*Nhận biết:

- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thông tin.

- Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.

* Thông hiểu:

· Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của văn bản.

· Chỉ ra được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản thông tin.

· Chỉ ra được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin.

· Chỉ ra được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản (chẳng hạn theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng, hoặc các đối tượng được phân loại).

· Giải thích được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.

*Vận dụng:

- Đánh giá được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản in hoặc văn bản điện tử.
 - Rút ra được những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
	
	
	
	

	02
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống 
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng
	1*
	1*
	1*
	1TL*

	
	
	Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

Viết được bài văn thuyết minh dùng để giải thích quy tắc hay luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động. Giải thích được rõ ràng các quy định về một hoạt động, trò chơi/ hướng dẫn cụ thể theo đúng một quy trình nào đó đối với một trò chơi hay một hoạt động.
	
	
	
	

	
	
	Phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học.
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.
	
	
	
	

	Tổng
	
	3TL
	4TL
	2TL
	1TL

	Tỉ lệ
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


IV. ĐỀ KIỂM TRA

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- NĂM HỌC 2022- 2023

                                                                             MÔN: NGỮ VĂN 7

                                                                             Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
I. PHẦN ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm). Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000


Ngày  22 tháng 4 hằng năm được gọi là Ngày Trái Đất do một tổ chức bảo vệ môi trường của Mĩ khởi xướng từ năm 1970. Từ đó đến nay đã có 141 nước trên thế giới tham gia tổ chức này, với quy mô và nội dung thiết thực về bảo vệ môi trường.


Ngày Trái Đất hằng năm được tổ chức theo những chủ đề liên quan đến những vấn đề môi trường nóng bỏng nhất của từng nước hoặc từng khu vực.


Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất với chủ đề “Một ngày không dùng bao ni lông”.


Như chúng ta đã biết, việc sử dụng bao ni lông có thể gây nguy hại đối với môi trường bởi đặc tính không phân hủy của pla-xtic. Hiện nay ở Việt Nam mỗi ngày thải ra hàng triệu bao ni lông, một phần được thu gom, phần lớn bị vứt bừa bãi khắp nơi công cộng, ao, hồ, sông ngòi.

Theo các  nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh.


Vì vậy chúng ta cần phải:


- Thay đổi thói quen sử dụng bao ni lông, cùng nhau giảm thiểu chất thải ni lông bằng cách giặt phơi khô để dùng lại.


- Không sử dụng bao bì ni lông khi không cần thiết.

- Sử dụng các túi đựng không phải bằng ni lông mà bằng giấy, lá, nhất là khi dùng để gói thực phẩm.

- Nói những hiểu biết của mình về tác hại của việc sử dụng bao ni lông cho gia đình, bè bạn, và mọi người trong cộng đồng để cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề sử dụng bao ni lông trước khi thải bỏ bao ni lông bởi mức gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường.


Mọi người hãy cùng nhau quan tâm tới Trái Đất hơn nữa!


Hãy bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta trước những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang gia tăng.


Hãy cùng nhau hành động:


“MỘT NGÀY KHÔNG DÙNG BAO NI LÔNG”.







(Theo tài liệu của Sở Khoa học – Công nghệ Hà nội)
Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể loại nào?

          A. Nghị luận                                          B. Truyện khoa học viễn tưởng

          C. Truyện ngắn                                      D. Văn bản thông tin

Câu 2. Trong văn bản trên, tác giả đã chỉ ra điều gì là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho việc dùng bao bì ni lông có thể gây nguy hại với môi trường tự nhiên?

A. Tính không phân hủy của pla-xtic.          

B. Khi đốt bao bì ni lông, trong khói có nhiều khí độc.
C. Trong ni lông màu có nhiều chất độc hại.
D. Chưa có phương pháp xử lí rác thải ni lông.

Câu 3. Nối kết phương án trả lời đúng cho nghĩa của các từ Hán Việt sau:
	Từ Hán Việt
	Phương án nối
	Nghĩa của từ Hán Việt

	1. tham gia
	
	a. chống lại mọi sự huỷ hoại, xâm phạm để giữ cho được nguyên vẹn

	2. bảo vệ
	
	b. góp phần hoạt động của mình vào một hoạt động chung nào đó

	
	
	c. gia nhập vào một tổ chức nào đó


Câu 4. Lời kêu gọi có tính chất bao quát nhất trong văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 là gì?

           A. Bỏ thói quen sử dụng bao bì ni lông lâu nay.

           B. Hãy cùng nhau hành động “Một ngày không dùng bao bì ni lông”

C. Nhận thức về tác hại của bao bì ni lông là trách nhiệm của mọi người.

D. Xóa bỏ nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường của bao bì ni lông.

Câu 5. Xác định nội dung của văn bản bằng cách khoanh tròn Đúng hoặc Sai.
	TT
	NỘI DUNG
	Phương án

	1
	Thực trạng và tác hại của bao bì ni lông
	Đ
	S

	2
	Tập trung nghiên cứu về các vấn đề củaTrái Đất
	Đ
	S

	3
	Kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường của Trái Đất
	Đ
	S

	4
	Nhằm bảo vệ hòa bình chống chiến tranh
	Đ
	S


Câu 6. Ý nào nói lên mục đích lớn nhất của tác giả khi viết văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?
A. Để mọi người không sử dụng bao bì ni lông nữa.

B. Để góp phần vào việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trái Đất.

C. Để mọi người thấy Trái Đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

D. Để góp phần vào việc thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông của mọi người.

Câu 7. Thông tin “141 nước trên thế giới tham gia tổ chức này” thể hiện điều gì?

A. Thể hiện sự rộng lớn của tổ chức này.

B. Thể hiện con số cụ thể của các nước tham gia.

C. Thể hiện tầm quan trọng của tổ chức này.

D. Thể hiện sự ảnh hưởng rộng lớn và tầm quan trọng của tổ chức này.

Câu 8. Em hãy cho biết vì sao lần đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất lại lấy chủ đề “Một ngày không dùng bao ni lông” ?

Câu 9. Em có đồng tình với các giải pháp mà người viết đưa ra trong văn bản không? Vì sao? Ngoài các giải pháp đó, em hãy đưa ra hai giải pháp hiệu quả nhất để hạn chế việc sử dụng bao ni lông ở nước ta hiện nay. 

II. PHẦN VIẾT(4,0 điểm). 
Có ý kiến cho rằng: Thời buổi hiện đại ngày nay, sách không còn sức hấp dẫn học sinh như các ứng dụng Facebook, Tiktok …. Em hãy viết một bài nghị luận để bày tỏ ý kiến phản đối của mình về vấn đề trên.
---Hết---

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ    

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 – CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2022-2023
ĐỀ CHÍNH THỨC

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	1 – b, 2 - a
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	1 – Đ;   2 – S;     3 – Đ;     4 - S
	1,0

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	- Bởi vì ở Việt Nam, mọi người lạm dụng việc dùng bao ni lông quá nhiều. Mỗi ngày đều có hàng triệu bao ni lông được thải ra môi trường - chỉ một phần nhỏ được thu gom, số còn lại vứt bừa bãi ra môi trường công cộng, ao, sông ngòi và đặc biệt là dọc các bãi biển xinh đẹp. Điều này đang là vấn đề cấp bách và cần được quan tâm. 

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời được ý đầu tiên hoặc ý thứ 2, 3 (0,5đ)
- Học sinh trả lời được tất cả các ý trên (1,0đ)
	1,0

	
	9
	- HS bày tỏ quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình

- Giải thích hợp lý

- HS đưa ra ý kiến cá nhân về 02 giải pháp hợp lý và hiệu quả (không có trong văn bản trên)
	0,25
0,25

0,5

	II
	VIẾT
	4,0

	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài, thân bài và kết bài
	0,25

	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: vai trò không thể phủ nhận của sách trong thời buổi hiện đại.
	0,25

	3. Triển khai bài văn biểu cảm thành các ý: HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đưa ra được các ý kiến, lý lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề cần tán thành; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2,5

	Mở bài
	- Giới thiệu được vấn đề cần bàn luận: Sách vẫn có sức hấp dẫn không thể phủ nhận so với các thiết bị công nghệ hiện đại.

- Bày tỏ ý kiến phản đối với vấn đề cần bàn luận.
	0,25

	Thân bài
	a. Giải thích: 

- Sách là kho tàng lưu giữ tri thức của nhân loại, là vật báu mà ông cha ta đã cố gắng lưu truyền từ bao đời nay, là kết tinh của trí tuệ loài người.....

b. Các ý kiến phản đối:

- Ý kiến phản đối 1: Sách không làm mất đi khả năng liên tưởng, trí tưởng tượng của con người như các ứng dụng công nghệ:
- Lý lẽ: 

+ Trên bề mặt sách là những con chữ, những ngôn từ, những tư tưởng tình cảm của người viết được gợi mở, giúp người đọc hình dung và tưởng tượng ra nhiều điều thú vị.

+ Ứng dụng giải trí mang đến những hình ảnh cụ thể, định hình sẵn có nên người sử dụng như bị ghim tư duy, không còn thao tác tưởng tượng hay sáng tạo.
- Bằng chứng: 
+  Đọc truyện “Tấm Cám” ta hình dung ra vẻ đẹp của cô Tấm dịu hiền, nết na; cô Cám vừa xấu người lại vừa xấu nết.

+ Văn bản “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” lôi cuốn ta vào một thế giới lạ kỳ mà ở đó các giác quan khác sẽ được đánh thức thay vì thị giác.

- Ý kiến phản đối 2: Sách mang đến nguồn tri thức dồi dào phong phú, bồi đắp tình cảm, tình yêu thương tốt hơn các ứng dụng công nghệ:
- Lý lẽ: 

+ Sách luôn trang bị cho chúng ta tri thức trên mọi lĩnh vực, bổ sung nguồn kiến thức mà ta còn thiếu; đồng thời, người viết luôn định hướng người đọc đến những tình cảm đẹp, những cách sống hay, những bài học sâu sắc và thấm thía.

+ Trong khi đó, các ứng dụng công nghệ phần lớn mang tính giải trí, theo trào lưu thịnh hành mà ít quan tâm đến giá trị thực lâu dài.

- Bằng chứng:

+ Những cuốn sách phục vụ cho chuyên môn luôn mang đến những đơn vị kiến thức chuẩn xác, đầy đủ và toàn diện mà Facebook, Tiktok không thể có.

+ Những cuốn sách văn học có giá trị nhận thức và giáo dục rất lớn trong việc bồi dưỡng tâm hồn người: đọc “Cô bé bán diêm”, ta biết thương cảm cho những em bé có số phận thiệt thòi, bất hạnh, chịu nhiều đắng cay. Câu chuyện “Gió lạnh đầu mùa” mang đến những dòng cảm xúc về sự sẻ chia, yêu thương về tình người.
	0,5

0,75

0,75

	Kết bài
	- Khẳng định tính đúng đắn của ý kiến: Sách vẫn luôn có sức hấp dẫn dù ở bất kỳ thời đại nào.

- Bài học: 

+ Dành thời gian đọc sách nhiều hơn, chuyên sâu hơn.

+ Chia sẻ cùng bạn bè những cuốn sách hay, những tài liệu thú vị thay vì truyền nhau những ứng dụng chỉ để mua vui.
	0,25

	4. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, từ ngữ trong sáng, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ
	0,5

	5. Sáng tạo: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân về vấn đề với những lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng phong phú; bố cục mạch lạc, lời văn thuyết phục.
	0,5


*Lưu ý: Những quan điểm trong bài viết NLXH chỉ mang tính định hướng. Trong quá trình chấm, GV linh hoạt tôn trọng quan điểm của HS, miễn có ý kiến rõ ràng, lý lẽ thuyết phục và bằng chứng xác thực.

